Giá hạt tiêu hàng tuần của Ấn Độ
Giá trung bình (Đơn vị tính: USD/tấn)
	
	Thu mua nội đia
	Xuất khẩu

	Tháng / tuần
năm 2008
	Tiêu đen
(Ex - Kochi)
	% so 
tuần trước
	Tiêu đen
(Kochi- ASTA)
	% so 
tuần trước

	Tháng 7, Tuần 1
	3,132
	-1
	 3,365
	0,4 

	Tuần 2
	3,102
	-1
	 3,367
	0

	Tuần 3
	3,149
	2
	 3,392
	7

	Tuần 4
	3,264
	3
	 3,517
	4

	Tháng 8 ,Tuần 1
	3,257
	-1
	 3,510
	-2

	Tuần 2
	3,214
	-2
	 3,483
	-2

	Tuần 3
	3,160
	- 2
	 3,398
	-2

	Tuần 4
	3,084
	- 3
	3,355
	-2

	Tháng 9 , Tuần 1
	3,047
	-1
	 3,286
	-2

	Tuần 2
	2,898
	-5
	 3,143
	-4

	Tuần 3
	2,994
	-1
	 2,923
	-7

	Tuần 4
	 2,803
	- 3
	 3,017
	 3

	 Tháng 10, Tuần 1
	2,743
	 -2
	2,957
	 -2

	 Tuần 2
	2,641
	-4
	2,879
	 -3

	Tuần 3
	 2,599
	 --2
	 2,879
	 0

	Tuần 4
	 2,557
	 -2
	 2,795
	 -3

	Tháng 11, Tuần 1
	2,240
	-3
	2,467
	-12

	Tuần 2
	2,255
	 0,6
	 2,467
	0 

	Tuần 3
	2,187
	 -3
	2,438
	-1

	Tuần 4
	 2,118
	 -3
	 2,409
	 -1

	Tháng 12, Tuần 1
	2,118
	0
	2,409
	0

	Tuần 2
	 2,067
	 -2
	 2,278
	 -5,5

	Tuần 3
	2,028
	-2
	2,251
	-1

	Tuần 4
	2,055
	1
	2,293
	2


